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KHẢO SÁT TIÊM AN TOÀN
TẠI CÁC BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ 
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BCV: Huỳnh Thị Phượng
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 ĐẠT VẤN ĐỀ
 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT
 KẾT QUẢ & BÀN LUẬN
 KẾT LUẬN
 KIẾN NGHỊ

ĐẶT VẤN ĐỀ ĐẶT VẤN ĐỀ

 Triển khai thực hiện Quyết định 3671/QĐ-BYT 
ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế về Tiêm an toàn.

 Mục đích 
 Thực trạng TAT ---> Xây dựng kế hoạch thực 

hiện tốt và giảm nguy cơ cho nhân viên y tế, NB 
và cộng đồng.

Xác định tỉ lệ việc 
quản lý tiêm an 
toàn tại cơ sở 

khám chữa bệnh.

Khảo sát thực trạng
tiêm an toàn tại 

Các BV/TP 

Xác định mức độ 
tuân thủ thực 

hành các bước 
quan trọng trong 
qui trình tiêm của 

ĐD tại các BV

MỤC TIÊU KHUNG KHẢO SÁT
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PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT
1. Phương pháp khảo sát: Mô tả cắt ngang,
2. Đối tượng: ĐD viên thực hành mũi tiêm
3. Cỡ mẫu: Khảo sát 10% trong tổng số ĐD tại 

mỗi bệnh viện
4. Thời gian khảo sát: 15/10 - 30/10/2014.

PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT
Phương pháp tiến hành:

1. Bản giám sát được xây dựng
2. Tập huấn cho ĐDT
3. Tiến hành khảo sát
4. Nhập liệu và phân tích qua phần mềm SPSS

Bảng 1: Tổng số mũi tiêm được khảo sát (1.292 mũi tiêm/43 BV)
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Tiêm truyền 
Tiêm Tĩnh mạch 
Tiêm bắp/dưới da/trong da

60%26%

14%

BV. Thành phố
BV.quận, huyện
BV. Tư nhân

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN KẾT QUẢ & BÀN LUẬN
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Xây dựng qui trình, qui định TAT
Triển khai đến các khoa ĐD tham gia tập huấn TAT Tham gia thi tay nghề về TAT
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Bảng 2: Quản lý triển khai TAT (N = 1.292/43 BV)

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN
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81%
83%

77%

Chọn bơm kim tiêm vô khuẩn phù hợp
Tình trạng nguyên vẹn và bơm kim tiêm còn hạn sử dụng
Kim lấy thuốc vô khuẩn dùng 1 lần
Ống nước cất pha tiêm

Bảng 3: Chuẩn bị mũi tiêm (N = 1.292)
KẾT QUẢ & BÀN LUẬN

Bảng 3.1: Chuẩn bị mũi tiêm (N = 1.292)

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100% 91%

58%

86% 91% 89% Bông sát khuẩn vô khuẩn/ Alcool Pad
Gạc vô khuẩn bẻ thuốc
Có thùng đựng vật sắc nhọn đúng qui định
Có hộp chống sốc đủ cơ số
Dung dịch sát khuẩn tay nhanh
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KẾT QUẢ & BÀN LUẬN
Bảng 4: Phòng và chống shock phản vệ
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70%

89% 95% 89% Hỏi người bệnh về tiền sử dị ứng thuốc 
Luôn mang theo hộp chống sốc khi đi tiêm. 
NVYT biết thực hành đúng phác đồ chống sốc phản vệ.
Bơm thuốc chậm, vừa tiêm vừa quan sát sắc mặt người bệnh. 

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN
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82.5% 81%

95% 93% 91% Rửa tay đúng quy trình
Vệ sinh tay chuẩn bị dụng cụ 
Mang khẩu trang

Tay không chạm thân kim và nòng trong
Vệ sinh mâm tiêm

Bảng 5: Thực hành về kiểm soát nhiễm khuẩn

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN
Bảng 5: Thực hành về kiểm soát nhiễm khuẩn
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Xe tiêm được lau sạch trước khi chuẩn bị dụng cụ 
tiêm và sau khi sử dụng
Tầng 1 được lau bằng dung dịch sát khuẩn. 
Không để vết bẩn hoen ố rỉ sắt trên mặt xe.Phân loại rác đúng quy định

Không để vật sắc nhọn đầy quá 3/4 thùng KT

Không đựng bông gạc thấm cồn lưu trong hộp lọ

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN
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Mang găng 
trong tiêm 
truyền và 
tiêm tĩnh mạch. 

Bẻ đầu ống 
thuốc bằng 

gạc vô 
khuẩn

Không tháo 
rời kim tiêm 
ra khỏi bơm 
tiêm sau khi tiêm. 

Bỏ bơm kim 
tiêm kim 

truyền vào 
hộp kháng thủng ngay 

sau khi tiêm. 

Không dùng 
tay để đậy 

nắp kim sau 
tiêm

Rửa tay sau 
khi kết thúc 

mũi tiêm

80%
58%

73%
95% 93%

79%

Bảng 6: Bảo vệ người tiêm và cộng đồng

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN
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Kiểm tra chắc chắn y lệnh trong 
bệnh án. 

Đánh giá tình trạng NB trước, 
trong và sau khi tiêm. 

Pha thuốc và lấy thuốc tiêm trước 
sự chứng kiến của NB

Công khai thuốc, ký tên ĐD, chữ ký 
của NB
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Bảng 7: Phòng ngừa nguy cơ đổ lỗi trách nhiệm cho người tiêm
KẾT QUẢ & BÀN LUẬN

52%42%

4% 2%
Sử dụng kẹp không mấu vô khuẩn để gắp bông gạc tẩm cồn sát khuẩn 
Dùng tay (sau khi đã sát khuẩn tay nhanh) để cầm bông cồn sát khuẩn. 
Sử dụng tăm bông sát khuẩn. 

Sử dụng miếng bông cồn (Alcohol Pats)  

Bảng 8: Sát khuẩn da và chuẩn bị vùng da tiêm
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KẾT QUẢ & BÀN LUẬN
Bảng 8.1: Sát khuẩn da và chuẩn bị vùng da tiêm
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Dùng 1 lần 
Dùng chung ( có ngâm dung dịch sát khuẩn) 
Dùng chung ( không ngâm dung dịch sát khuẩn) 

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN
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Pha 2 hay nhiều loại 
thuốc cùng 1 bơm tiêm

Dùng 1 kim tiêm 
lấy nhiều loại thuốc

Lưu kim ở lọ thuốc đa 
liều

Dùng bông tẩm cồn 
sát khuẩn đầu ống thuốc /lọ 

thuốc

Thay kim tiêm thích 
hợp

3% 2% 3%

74%
59%

Bảng 9: Thực hành lấy thuốc vào bơm tiêm

1
Khảo sát 

được thực 
hiện bởi 

Phòng ĐD và 
ĐDT khoa

2
Một số bệnh 
viện chưa 
thực hiện 
khảo sát.

GIỚI HẠN CỦA KHẢO SÁT KẾT LUẬN

Trung bình 
một NVYT 
thực hiện 

6.52 (1, 19) 
mũi tiêm/ngày 

làm việc.

Tiêm tĩnh 
mạch, tiêm 

truyền chiếm 
tỉ lệ cao nhất 

59% trong 
các đường 

tiêm

Tập huấn 
TAT và thi tay 
nghề đạt từ 
50% - 51%

KẾT LUẬN

• 11% chưa chuẩn bị DD sát khuẩn tay nhanh
• 33% sử dụng chung nuớc cất pha; 
• 14% chưa chuẩn bị thùng đựng vật sắc nhọn 

khi thực hiện mũi tiêm; 
• Giao tiếp giải thích cho NB trước khi tiêm chỉ 

đạt 69%.
• Sử dụng kềm tiếp liệu chiếm 52% (59% kềm 

dùng cho nhiều mũi tiêm)

Các bước vẫn chưa được chuẩn của quy trình:
KIẾN NGHỊ

1. Lãnh đạo bệnh viện:
Giảm thuốc tiêm

Đảm bảo đủ nhân lực

Cung cấp đủ phương tiện
Chỉ đạo XD, TK, KT và GS QT (SOP)

Thiết lập và duy trì hệ thống báo cáo sự cố
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KIẾN NGHỊ
2. Phòng ĐD và Điều dưỡng trưởng khoa phòng:

Xây dựng và triển khai các quy định và quy trình
Tổ chức huấn luyện, đào tạo 
Duy trì công tác giám sát, kiểm tra
Dự trù trang thiết bị, bổ sung đầy đủ các phương tiện

KIẾN NGHỊ
3. Điều dưỡng thực hành

Nâng cao kiến thức và hành vi 
Tuân thủ đúng các bước quy trình

Sử dụng găng, khẩu trang hợp lý 

Tăng cường giao tiếp với NB trước, trong và 
sau khi tiêm

TÓM TẮT MŨI TIÊM AN TOÀNMŨI TIÊM AN TOÀN
Hạn chế mũi tiêmHạn chế mũi tiêm

Tập huấn TAT

Đánh giá nguy cơ   
Nâng cao ý thức    Nâng cao ý thức    

Vật chứa sắc nhọnVật chứa sắc nhọn Không 
đậy nắp kim

Không 
đậy nắp kim

Tiêm ngừaTrang thiết bị 
an toàn

Thông tin

Xử trí phơi nhiễm


